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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07 /HD-TTDVNN ngày 13/02/2023 của Trung tâm 

DVNN huyện Hà Trung về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. 

UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm, đợt 1 năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch; làm giảm thiệt hại kinh tế cho 

người chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập; bảo vệ môi trường sinh thái, sức 

khỏe cộng đồng dân cư; xử lý kịp thời dịch bệnh trên trên địa bàn xã.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối 

tượng, đạt tỉ lệ 100% diện tiêm có hiệu quả. 

- Điều tra, thống kê, tổng hợp chính xác số lượng đàn gia súc, gia cầm, của 

từng hộ trên địa bàn từng thôn, để đăng ký mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng 

nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

- 100% đàn gia súc, gia cầm phải được tiêm phòng. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng, theo dõi và xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau khi tiêm. 

- Lập danh sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng và 

phải có chữ ký của chủ hộ đồng thời quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, tới hộ gia đình. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, chống đối việc tiêm phòng 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y, tổ chức tiêu diệt đối 

với đàn chó khi không tiêm phòng dại. 

II. ĐỐI TƯỢNG TIÊM VÀ CÁC BỆNH BẮT BUỘC TIÊM PHÒNG 

1. Đối với đàn trâu, bò và dê:  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò (VDNC); lở mồm long 

móng (LMLM), vắc xin tụ huyết trùng cho 100% số trâu, bò, dê trong diện tiêm. 

Trâu, Bò, Dê từ 2 tháng tuổi trở lên phải tiêm phòng bắt buộc. 

2. Đối với đàn lợn: 



- Tiêm vắc xin dịch tả lợn, vắc xin kép tụ huyết trùng (tụ huyết trùng - 

phó thương hàn hoặc tụ huyết trùng - đóng dấu lợn) cho đối tượng lợn từ 2 

tháng tuổi trở lên. 

- Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, lợn đực giống, các loại 

lợn ở trang trại, hộ chăn nuôi tập trung. 

 

3. Đối với đàn chó, mèo:  

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho đối tượng từ 2 tháng tuổi trở lên. 

4. Đối với đàn gia cầm:  

Tiêm vắc xin cúm gia cầm trên địa bàn toàn xã  

III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG. 

1. Thực hiện từ ngày 04/3/2023. Kết thúc trước ngày  26/3/2023  

2. Từ ngày 04/3/2023  đến ngày 07/3/2023 tổ chức điều tra lập danh sách số 

lượng gia súc, gia cầm và thu tiền tại các thôn. 

3. Ngày 08 - 26/3/2023 tiến hành tiêm phòng tại các thôn (Bao gồm cả tiêm 

bổ sung). 

4. Từ ngày 08/3 đến trước ngày 15/3 /2023 thực hiện tiêm Viêm da nổi cục 

cho đàn trâu, bò. 

IV. MỨC THU TIÊM PHÒNG 

Căn cứ nghị định số 60/2021/QĐ-CP ngày 21/06/2021 của chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ thông tư số 283/2016/TT-BTC của bộ Tài chính ban hành ngày 

14/11/2016 quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động 

vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật; 

 Căn cứ thông tư số 101/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 23/11/2020 

về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí trong công tác thú y. 

Căn cứ thông báo số 01/TB-CCCNTY ngày 03/01/2023 của chi cục chăn 

nuôi thú y thanh hoá về việc thông báo giá bán vắc xin tiêm phòng gia súc, gia 

cầm năm 2023. 

1.  Đối với đàn trâu, bò. 

Đối với trâu, bò: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng + LMLM type O: 

Thu  37.000đ/con; 

Trong đó trả tiền Vắc xin về trạm thú y là 31.000đ/con, chi phí tại xã là 

6.000đ/1con, gồm công cho người đi tiêm là 3.000đ/1con, điều tra, thu tiền và 

đưa người đi tiêm là 3.000đ/1con. 

2. Tiêm vắc xin viêm da nổi cục 

Tiêm vắc xin viêm da nổi cục trâu, bò thu 45.000 đ/con;Nộp tiền vắc xin về 

trung tâm DVNN là 40.000 đ/con ; Chi công tiêm tại xã là 5.000 đ/con trong đó 



công người đi tiêm là 2.000 đ/con, điều tra và đưa người đi tiêm là 2.000 

đ/con.Còn lại 1.000 đ mua thuốc xử lý phản ứng sau khi tiêm  

3. Đối với đàn lợn:  

- Tiêm phòng vắc xin Tụ dấu, dịch tả; thu 14.000đ/1con, 

Trong đó trả tiền Vắc xin về trạm thú y là 11.000đ/con, chi phí tại xã là 

3.000đ/1 con, trong đó công cho người đi tiêm là 1.500đ/1con, điều tra, thu tiền 

và đưa người đi tiêm là 1.500đ/1con. 

- Tiêm vắc xin LMLM type O: thu là 26.000đ/con; Trong đó trả tiền Vắc 

xin về trạm thú y là 23.000đ/con, chi phí tại xã là 3.000đ/1 con, trong đó 

công cho người đi tiêm là 1500đ/1con, điều tra, thu tiền và đưa người đi tiêm 

là 1500đ/1 con. 

4. Đối với đàn chó, mèo:  

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại thu 22.000 đồng/1 con nộp tiền Vắc xin về 

trạm thú y là 17.500đ/con, chi phí tại xã là 4.500đ/1con, 

Trong đó công cho người đi tiêm là 2.000đ/1con, điều tra, thu tiền và đưa 

người đi tiêm là 2.000đ/1con, 500 đồng để xử lý phản ứng thuốc sau khi tiêm. 

5. Đối với đàn gia cầm: (0,5ml/liều) 

Thu 1.000 đ/ con Nộp tiền vắc xin trung tâm DVNN là 550 đ/liều chi phí tại 

xã là 450 đ/con trong đó đưa người đi tiêm là 250đ/con điều tra và đưa người đi 

tiêm là 200đ/con 

6. Đối với đàn dê:  

Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng + LMLM type O; Thu 23.000đ/con. 

Trong đó: nộp tiền vắc xin về trạm thú y là 19.000đ/con, chi phí tại xã là 

4.000đ/con; gồm công cho người đi tiêm là 2.000đ/con, điều tra và đưa người đi 

tiêm là 2.000đ/con. 

UBND xã hỗ trợ: 5.000đ/1 con cho người đi tiêm (đối với gia súc: Trâu, 

bò, chó, dê, lợn). 

V. KINH PHÍ (có dự trù kinh phí riêng) 

VI. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN. 

1. UBND xã: xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tiêm 

phòng đợt 2/2022, triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1/2023; kiện toàn và phân 

công các thành viên ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch, phụ trách chỉ 

đạo đến từng thôn. 

 Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác 

tiêm, phòng bố trí cán bộ chuyên môn, lực lượng trang thiết bị phục vụ tốt cho 

công tác tiêm phòng. 

2. Cán bộ thú y xã: Phối hợp với các thôn tổ chức điều tra, thống kê nắm 

chắc số lượng gia súc, gia cầm để có kế hoạch mua vắc xin, chuẩn bị đầy đủ trang 

thiết bị phục vụ tốt cho công tác tiêm phòng. 



- Tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu và cấp giấy chứng nhận 

tiêm phòng cho chủ vật nuôi sau khi tiêm, có ký nhận của chủ hộ về số lượng vật 

nuôi được tiêm phòng, tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp 

không chấp hành tiêm phòng. 

- Có trách nhiệm nhận, bảo quản tốt vắc xin, thực hiện tiêm đúng liều lượng, 

và yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian quy định. 

3. Trưởng công an xã: Phối hợp với các thành viên BCĐ phụ trách các thôn 

theo dõi nắm bắt kịp thời những trường hợp không chấp hành tiêm phòng, lập hồ 

sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Các thôn: Trưởng thôn tuyên truyền kế hoạch tiêm phòng trên loa phát 

thanh của thôn, trực tiếp tham gia và chỉ đạo công an viên. Tổ chức điều tra thống 

kê chính xác đàn gia súc, gia cầm đăng ký số lượng phải tiêm vắc xin và thu tiền 

vắc xin nộp về cán bộ thú y theo đúng thời gian. Phối hợp với nhân viên thú y 

triển khai tiêm phòng ở đơn vị mình đúng thời gian, hoàn thành chỉ tiêu giao. 

5. Đài truyền thanh: Phối hợp với cán bộ thú y xây dựng nội dung tuyên 

truyền trong thời gian tiêm phòng về các quy định của luật thú y, kế hoạch tiêm 

phòng của xã, và tiến độ, kết quả thực hiện đưa tin kịp thời các đơn vị cá nhân 

làm tốt. Nhắc nhở nêu tên các đơn vị, cá nhân làm chưa tốt. 

Đề nghị MTTQ, và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, 

đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/c); 

- TT Đ/ ủy, HĐND xã (b/c) 

- Các thành viên BCĐ (TH) 

- Trưởng các thôn (TH); 

- Lưu: VT, TY. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Ngọ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ HÀ SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: /UBND 
V/v đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

năm đợt 1 năm 2022. 

 

              Hà Sơn, ngày             tháng 2 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND huyện Hà Trung; 

- Trung tâm DVNN huyện Hà Trung. 
 

Thực hiện kế hoạch số 252/KH-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022; Thực hiện 

kế hoạch số: 232/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Hà Trung về 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2022; 

Căn cứ nhu cầu thực tế của công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm trên địa bàn xã. 

Để công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa 

bàn xã Hà Sơn đạt hiệu quả, tạo được miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia 

cầm, đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch. UBND xã Hà Sơn đã tổ 

chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn xã và đăng ký nhu cầu vắc xin đợt 1 năm 2022 như sau: 



TT Loại vắc xin 
Số lượng vắc xin 

TP đợt 1 (liều) 

Số lượng vắc 

xin TP bổ sung 

(liều) 

1 Vắc xin Dại   

2 Vắc xin Cúm gia cầm   

3 Vắc xin LMLM O   

4 Vắc xin VDNC   

5 Vắc xin THT trâu, bò   

6 Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển (CSF)   

7 Vắc xin kép PTH-THT lợn   

UBND xã Hà Sơn cam kết sử dụng số lượng vắc xin đăng ký trên và chịu 

trách nhiệm thanh toán tiền mua vắc xin theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm DVNN huyện cung ứng cho xã Hà Sơn các loại vắc xin 

theo số lượng cụ thể như trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 

 
 



Giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 

 

TT Đơn vị 

Đàn trâu, bò Đàn lợn Đàn chó Đàn gia cầm 

Điều tra 

thực tế  
(con) 

Chỉ tiêu 

giao 
(con) 

 

Điều tra thực 

tế  
(con) 

Chỉ 

tiêu 

giao 
(con) 

 

Điều tra 

thực tế  
(con) 

Chỉ tiêu 

giao 
(con) 

 

Điều tra 

thực tế  
(con) 

Chỉ tiêu 

giao 
(con) 

 

1 Vĩnh an 45 35 20 15 100 100 1.000 800 

2 Hà Hợp 45 35 20 15 90 90 1.500 1.300 

3 Cẩm Cường 65 60 40 35 125 125 800 700 

4 Chí Phúc 90 80 80 60 110 110 800 700 

5 Quý Tiến 65 60 10 10 120 120 800 700 

6 Ngọc Sơn 55 50 30 20 125 125 1.000 800 

7 Giang Sơn 9 65 60 05 05 80 80 700 600 

8 Giang Sơn 10 75 70 80 70 80 80 800 700 

Tổng cộng   505 450 285 230 830 830 7.400 6.300 
 

 Người lập danh sách 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thắng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 

TT 

Đơn vị Đàn trâu, bò Tỷ lệ 

% 

Đàn lợn Tỷ 

lệ % 

Đàn chó Tỷ 

lệ % 

Đàn gia cầm Tỷ 

lệ 

% 

Điều 

tra 

thực 

tế  

Chỉ 

tiêu 

giao 

Đã 

tiêm  

( con) 

 Điều 

tra 

thực 

tế  

Chỉ 

tiêu 

giao 

Đã 

tiêm 

(con) 

 Điều 

tra 

thực 

tế  

Chỉ 

tiêu 

giao 

Đã 

tiêm  

( con) 

 Điều 

tra 

thực 

tế  

Chỉ 

tiêu 

giao 

Đã tiêm 

( con) 

 

1 Vĩnh an 
50 45 

32 71 
20 20 

0 0 
90 90 

90 90 1,50

0 

1,00

0 

0 0 

2 Hà Hợp 
50 45 

38 84,5 
30 30 

0 0 
90 90 

90 90 2,00

0 

1,50

0 

0 0 

3 Cẩm Cường 
60 55 

50 91 
40 40 

30 75 
120 120 

120 120 1,00

0 
800 

250 31 

4 Chí Phúc 
90 80 

75 94 
80 80 

50 62,5 
110 110 

110 110 1,00

0 
800 

500 62,

5 

5 Quý Tiến 65 60 55 92 10 10 10 100 110 110 110 110 800 800 300 37,

5 

6 Ngọc Sơn 
50 45 

45 100 
60 60 

20 33 
120 120 

120 120 1,50

0 

1,00

0 

0 0 

7 Giang Sơn 9 65 60 60 100 5 5 5 100 80 80 80 80 800 700 500 71,

4 

8 Giang Sơn 10 80 75 65 86,6 80 80 40 50 80 80 75 94 800 800 0 0 

  
510 465 

420 90 
325 325 

155 48 
800 800 

795 99,3 9,40

0 

7,40

0 

1.550 21 

Người lập danh sách 
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